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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 24/2017/HNGĐ-ST.                             

Ngày: 20/7/2017.  

V/v: Xin ly hôn.                               

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1) Bà Trần Thị  h c; 

2) B     Thị  hun . 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  K’ My Na – Thẩm tra vi n Tòa án nhân dân huyện Di 

 inh, tỉnh  âm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Bà My La – Kiểm sát vi n.  

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Di  inh, tỉnh  âm 

Đồn . Xét sử sơ thẩm côn  khai vụ án thụ lý số 109/2016/TLST-HNGĐ n  y 21 thán  6 

năm 2016 về việc: “Xin ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2017/QĐST-

HNGĐ n  y 20/6/2017  iữa các đươn  sự: 

 Nguyên đơn: B  V  Thị N.  

Địa chỉ: thôn 8, x  H, huyện D, tỉnh  âm Đồn . 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp cho nguyên đơn:  u t sư Hồ Thị P – Văn 

phòn  lu t sư   – Đo n  u t sư tỉnh  âm Đồn . 

 Bị đơn: Ôn  Trần Văn H. 

Địa chỉ: thôn 8, xã H, huyện D, tỉnh  âm Đồn . 

 B  N có mặt tại phi n tòa; ông H v n  mặt tại phi n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, l i khai v  l i tr nh   y tại phi n tòa hôm nay,    N trình 

bày: B  v  ôn  H tự n uyện kết hôn năm 1996, đăn  ký kết hôn tại Ủy  an nhân dân x  

N, huyện N, tỉnh Nam Định. Vợ chồn  chun  sốn  hạnh ph c đến năm 2011 thì phát sinh 

mâu thuẫn, n uy n nhân l  do vợ chồn  sốn  khôn  hợp nhau, ông H khôn  chịu khó 

l m ăn, thư n  xuy n uốn  rượu v  nh  đánh chửi vợ con. Từ thán  5/2014 đến nay đ  

sốn  ly thân. Hiện nay t nh cảm vợ chồn  khôn  còn, đề n hị Tòa án  iải quyết ly hôn. 

Về con chun : Vợ chồng có 03 con chung tên Trần Thị N ọc  , sinh n  y 

01/02/1998; Trần Quan   , sinh n  y 22/02/2001 và Trần Tiến Đ, sinh n  y 03/11/2006, 

hiện nay cháu   đ  trưởn  th nh v  ho n to n khỏe mạnh n n khôn  y u cầu Tòa án  iải 

quyết. Khi ly hôn    xin trực tiếp nuôi dư n  cháu   v  Đ, yêu cầu ông H c p dư n  

nuôi con m i thán  1.000.000đ.  

Về t i sản chun : Khi l m đơn xin ly hôn, vợ chồn  có tranh ch p về t i sản, nay 

vợ chồn  xin tự  ải quyết với nhau v  xin r t y u cầu chia t i sản. Khi ly hôn không yêu 

cầu Tòa án xem xét  iải quyết về t i sản. 

T i sản cho vay chun  khôn  có. 
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T i sản nợ chun : Nợ N ân h n  Nam   –  hi nhánh B số tiền 160.000.000đ, nợ 

ông  han Văn S,    N uy n Thị N ọc H số tiền 90.000.000đ, nợ N ân h n  ch nh sách 

x  h i huyện D số tiền 12.000.000đ. Khi ly hôn, do các chủ nợ khôn  y u cầu n n vợ 

chồn  tự trả nợ. 

Theo l i khai, ông H trình bày:  ôn  nh n l i tr nh   y của    N về quan hệ hôn 

nhân, con chun  v  t i sản như tr n l  đ n .  

Vợ chồn  mâu thuẫn v  đ  sốn  ly thân. Hiện nay t nh cảm vợ chồn  khôn  còn, 

đồn  ý ly hôn theo y u cầu của    N. 

Khi ly hôn ôn  đồn  ý  iao cháu   v  Đ cho    N trực tiếp nuôi dư n , cháu   đ  

trưởn  th nh n n khôn  y u cầu Tòa án  iải quyết. 

Vợ chồn  đ  tự thỏa thu n chia t i sản chun . Tuy nhi n,    N lại thay đ i không 

đồn  ý theo thỏa thu n m  làm đơn khởi kiện y u cầu chia t i sản chun .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, 

căn cứ v o kết quả tranh lu n tại phi n to  v  ý kiến phát  iểu của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Di  inh tại phi n tòa, H i đồn  xét xử nh n định: 

Tại phi n tòa hôm nay, ôn  Trần Văn H v n  mặt mặc dù đ  được Tòa án triệu t p 

hợp lệ đến lần thứ 2 m  vẫn v n  mặt.  ăn cứ khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 B  

lu t tố tụn  dân sự. Tòa án xét xử vụ án theo thủ tục chun . 

Về quan hệ hôn nhân: B  N v  ôn  H tự n uyện kết hôn năm 1996, đăn  ký kết 

hôn tại Ủy  an nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. Vợ chồn  chun  sốn  hạnh 

ph c đến năm 2011 th  phát sinh mâu thuẫn, n uy n nhân l  do vợ chồn  sốn  khôn  

hợp nhau, ông H khôn  chịu khó l m ăn, thư n  xuy n uốn  rượu về nh  đánh chửi vợ 

con. Từ thán  5/2014 đến nay đ  sốn  ly thân. Hiện nay, cả hai   n cùn  xác định tình 

cảm vợ chồn  khôn  còn, đề n hị Tòa án  iải quyết ly hôn. Tuy nhiên ông H khôn  đến 

Tòa để hòa  iải v  tại phi n tòa hôm nay c n  v n  mặt. Xét mâu thuẫn giữa    N v  ôn  

H đ  đến mức trầm trọn , đ i sốn  chun  khôn  thể kéo d i, mục đ ch hôn nhân không 

đạt được. Căn cứ Điều 51; Điều 56 Lu t Hôn nhân và gia đ nh năm 2014. Xử, cho    N 

được ly hôn ông H l  phù hợp. 

Về con chun : Vợ chồn  có 03 con chung tên Trần Thị N ọc  , sinh n  y 

01/02/1998; Trần Quan   , sinh n  y 22/02/2001 và Trần Tiến Đ, sinh n  y 03/11/2006, 

hiện nay cháu   đ  trưởn  th nh v  ho n to n khỏe mạnh n n khôn  đề c p  iải quyết. 

Khi ly hôn, vợ chồn  đ  thỏa thu n  iao con chun  l  cháu   v  cháu Đ cho    N trực 

tiếp nuôi dư n ,    N y u cầu ông H c p dư n  nuôi con m i thán  1.000.000đ l  có căn 

cứ n n cần ch p nh n. Căn cứ Điều 81; 82; 83; 84 v  116  u t Hôn nhân v   ia đ nh năm 

2014. Giao các con chun  t n Trần Quan   , sinh n  y 22/02/2001 và Trần Tiến Đ, sinh 

n  y 03/11/2006 cho    N trực tiếp nuôi dư n . Ôn  H c p dư n  nuôi con m i thán  

1.000.000đ l  phù hợp. 

Về t i sản: Vợ chồn  đ  tự thỏa thu n chia t i sản chun ; t i sản cho vay chun  

không có. Khi ly hôn khôn  y u cầu Tòa án xem xét  iải quyết về t i sản n n khôn  đề 

c p  iải quyết. 

Đối với các khoản nợ N ân h n  Nam  ; ôn   han Văn S,    N uy n Thị Ngọc 

H v  N ân h n  ch nh sách x  h i huyện D. Do các chủ nợ đ  nh n được Thôn   áo thụ 

lý vụ án của Tòa án nhưn  khôn  có ý kiến    n n khôn  đề c p  iải quyết tron  vụ án 

n y. 
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Về chi ph  tố tụn :    N đ  n p số tiền 3.889.000đ tiền tạm ứn  chi ph  xem xét, 

thẩm định tại ch  v  đo đạc đ  được thanh quyết toán chi ph  hợp lý. Tại phi n tòa hôm 

nay    tự n uyện chịu to n    chi phi n u tr n n n khôn  đề c p  iải quyết. 

 Về án ph : Căn cứ Điều 144; Điều 147 B  lu t Tố tụn  dân sự; Pháp lệnh về án 

phí, lệ phí Toà án v  N hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an 

Thư n  vụ Quốc h i. B  N phải chịu 200.000đ án ph  dân sự sơ thẩm xin ly hôn; ông H 

phải chịu 200.000đ án ph  dân sự sơ thẩm về c p dư n  định k  l  phù hợp. 

 Vì các lẽ trên, 

Quyết định: 

 ăn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 144; Điều 147; khoản 2 

Điều 227; khoản 3 Điều 228  B  lu t tố tụn  dân sự.  

Điều 51; 56; 81; 82; 83; 84 v  116  u t Hôn nhân v  Gia đ nh năm 2014; Pháp 

lệnh về án ph , lệ ph  Tòa án v  N hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của 

Ủy  an Thư n  vụ Quốc h i. 

Xử:  

1) Về quan hệ hôn nhân: B  V  Thị N được ly hôn ôn  Trần Văn H. 

2) Về con chun : Giao các con chun  t n Trần Quan   , sinh n  y 22/02/2001 và 

Trần Tiến Đ, sinh n  y 03/11/2006 cho    N trực tiếp nuôi dư n . 

Ông H c p dư n  nuôi con m i thán  1.000.000đ,   t đầu c p dư n  từ thán  

7/2017 cho đến khi các con đủ 18 tu i v  có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc,  iáo dục 

con chun ; khôn  ai được n ăn cản. 

Kể từ n  y    N có đơn y u cầu thi h nh án, ôn  H còn phải trả số tiền l i, tươn  

ứn  với th i  ian v  số tiền ch m trả, theo mức l i su t quy định tại khoản 2 Điều 357 B  

lu t dân sự. 

3) Về án ph : B  N chịu 200.000đ án ph  dân sự sơ thẩm xin ly hôn, được trừ v o 

số tiền đ  n p tạm ứn  án ph  4.950.000đ theo  i n lai thu số 0004011 ngày 21/6/2016 

của  hi cục Thi h nh án dân sự huyện Di  inh. Ho n trả cho    N số tiền 4.750.000đ d  

n p tạm ứn  án ph  còn thừa. 

Ông H chịu 200.000đ án ph  dân sự sơ thẩm về c p dư n  định k . 

Tron  hạn 15 n  y kề từ n  y tuy n án hôm nay, các đươn  sự có quyền khán  

cáo l n Tòa án nhân dân tỉnh  âm Đồn  để y u cầu xét xử ph c thẩm. N ư i v n  mặt 

có quyền khán  cáo tron  hạn 15 n  y kể từ n  y nh n được  ản án hoặc n  y  ản án 

được ni m yết. 

Trư n  hợp  ản án, quyết định được thi h nh theo Điều 2  u t Thi h nh án dân sự 

th  n ư i được thi h nh án dân sự, n ư i phải thi h nh án dân sự có quyền thỏa thu n thi 

h nh án, y u cầu thi h nh án, tự n uyện thi h nh án hoặc  ị cư n  chế thi h nh án theo 

các Điều 6, 7 v  9  u t Thi h nh án dân sự. Th i hiệu thi h nh án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30  u t Thi h nh án dân sự. 

Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh  Đ;                                                                 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện; 

-  ác đươn  sự; (để thi h nh) 

- Chi cục Thi hành án;  

- UBND xã N h a  ạc; 

-  ưu án văn, hồ sơ. 

                                                                                                                 Đới Văn Học 


